
STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Số hộ chiếu Số Hợp đồng Lao 

động
1 Cao Văn Hùng 30/04/1988 Nam C5573572 1572MM/2025/EPS

2 Hà Văn Tuấn 06/09/1987 Nam C8081610 1573MM/2025/EPS

3 Hà Văn Cường 15/05/1991 Nam C7112170 1574MM/2025/EPS

4 Đặng Tuấn Mỹ 10/08/1990 Nam Q00294777 1575MM/2025/EPS

5 Nguyễn Văn Tầm 25/11/1994 Nam C4268786 1576MM/2025/EPS

6 Ngũ Trọng Doãn 22/09/1986 Nam C5570592 1577MM/2025/EPS

7 Đoàn Thị Thủy 21/11/1993 Nữ E03004415 1578MM/2025/EPS

8 Nguyễn Văn Anh 20/09/1986 Nam C2225264 1579MM/2025/EPS

9 Nguyễn Văn Đức 27/05/1993 Nam C5567855 1580MM/2025/EPS

10 Nguyễn Văn Hậu 20/08/1983 Nam C5588474 1581MM/2025/EPS

11 Vi Văn Hạnh 06/07/1993 Nam P00009615 1582MM/2025/EPS

12 Đỗ Đức Quí 20/09/1999 Nam C5578112 1583MM/2025/EPS

13 Vũ Văn Tuyển 12/03/1982 Nam K0549892 1584MM/2025/EPS

14 Vũ Hồng Vĩnh 20/01/1996 Nam C5580288 1585MM/2025/EPS

15 Đinh Hữu Mạnh 03/08/1984 Nam C5589767 1586MM/2025/EPS

16 Trần Văn Tuấn 26/04/1996 Nam C3309474 1587MM/2025/EPS

17 Nguyễn Đức Thuận 02/06/1996 Nam C5126819 1588MM/2025/EPS

18 Phạm Huy Lượng 07/11/1999 Nam C5571904 1589MM/2025/EPS

19 Nguyễn Thị Yến 20/11/1994 Nữ C3661670 1590MM/2025/EPS

20 Ngô Đình Thành 16/02/1996 Nam C5967656 1591MM/2025/EPS

21 Vũ Thị Thuỷ 04/07/2000 Nữ C7073070 1592MM/2025/EPS

22 Giàng A Chớ 20/01/1993 Nam Q00335158 1593MM/2025/EPS

23 Bùi Thị Thuỳ Anh 07/02/1987 Nữ E03530257 1594MM/2025/EPS

24 Hoàng Thế Đô 20/08/1988 Nam C5570424 1595MM/2025/EPS

25 Vũ Xuân Tùng 12/03/1987 Nam C4112419 1596MM/2025/EPS

26 Trần Bá Long 17/07/1997 Nam Q00060854 1597MM/2025/EPS

27 Hà Anh Tuấn 17/04/1980 Nam P00547000 1598MM/2025/EPS

28 Tống Văn Tiếp 05/03/1994 Nam C5585258 1599MM/2025/EPS

29 Hoàng Văn Nhân 20/10/1982 Nam C6339026 1600MM/2025/EPS

30 Lê Sỹ Dương 23/07/1995 Nam E03777561 1601MM/2025/EPS

31 Hoàng Vǎn Hoàng 07/11/1993 Nam C5567700 1602MM/2025/EPS

32 Hồ Văn Đoàn 20/11/1980 Nam C3661342 1603MM/2025/EPS

33 Ngô Văn Lực 03/01/1986 Nam C5584751 1604MM/2025/EPS

34 Bui Van Thanh 04/05/1986 Nam C5588392 1605MM/2025/EPS

35 Dương Văn Minh 05/09/1991 Nam E03025557 1606MM/2025/EPS
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36 Hoàng Văn Hải 06/02/1984 Nam C5582948 1607MM/2025/EPS

37 Nguyễn Hồng Sơn 05/04/1990 Nam C9083934 1608MM/2025/EPS

38 Hoàng Thị Lan Anh 18/06/1990 Nữ C3186850 1609MM/2025/EPS

39 Nguyễn Thị Gấm 20/06/1995 Nữ Q00334851 1610MM/2025/EPS

40 Văn Huy Hòa 10/04/1983 Nam C5585312 1611MM/2025/EPS

41 Trần Văn Hường 03/10/1990 Nam C5501711 1612MM/2025/EPS

42 Hà Văn Lập 06/10/1990 Nam C7033475 1613MM/2025/EPS

43 Triệu Văn Quân 07/07/1996 Nam C6998887 1614MM/2025/EPS

44 Lê Quang Hiệp 12/04/1983 Nam C6325379 1615MM/2025/EPS

45 Lê Văn Tâm 28/08/1992 Nam C5589662 1616MM/2025/EPS

46 Nguyễn Quỳnh Như 09/04/1999 Nữ C4454111 1617MM/2025/EPS

47 Võ Thị Tuyết 21/08/1995 Nữ Q00710481 1618MM/2025/EPS

48 Trần Văn Phúc 03/10/1999 Nam C5562089 1619MM/2025/EPS

49 Lê Bá Quang 28/04/1987 Nam C7030913 1620MM/2025/EPS

50 Bùi Văn Quyết 28/02/1991 Nam N2224880 1621MM/2025/EPS

51 Ngô Hoài Nam 02/09/1999 Nam C5570630 1622MM/2025/EPS

52 Lô Đức Hạnh 29/03/1993 Nam C7109051 1623MM/2025/EPS

53 Hoàng Thị Vân 10/11/1998 Nữ C3663113 1624MM/2025/EPS

54 Trần Văn Tiến 04/08/1989 Nam C5581026 1625MM/2025/EPS

55 Hà Đình Đông 26/10/1997 Nam C5574301 1626MM/2025/EPS

56 Phan Thành Tâm 28/07/1993 Nam E02640119 1627MM/2025/EPS

57 Lê Văn Linh 25/03/1992 Nam N2430261 1628MM/2025/EPS

58 Trần Lanh 05/04/1988 Nam C2637573 1629MM/2025/EPS

59 Lý Thị Thiết 08/11/1998 Nữ C3668609 1569MM/2025/EPS

60 Lê Văn Nam 02/07/1993 Nam C5550196 1465MM/2025/EPS

61 Trịnh Khắc Lương 01/07/1998 Nam C5574165 1211MM/2025/EPS

62 Phan Văn Sáng 08/09/1992 Nam C5585149 750MM/2025/EPS

63 Phùng Văn Hiệp 27/12/1992 Nam C3222243 3359/2025/EPS

64 Phan Tuấn Anh 12/11/1996 Nam C5232629 3360/2025/EPS

65 Hà Văn Thuấn 13/07/1995 Nam C5573879 3361/2025/EPS

66 Lê Văn Minh 29/09/1988 Nam C5421473 3362/2025/EPS

67 Đỗ Ngọc Vương 07/08/1996 Nam C5585169 3363/2025/EPS

68 Nguyễn Viết Chung 10/04/1987 Nam C5559725 3366/2025/EPS

69 Cao Xuân Giang 12/08/1995 Nam C5499709 3367/2025/EPS


